
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1136/TB-TTKSBT 
    Quảng Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2026 

THÔNG BÁO 

V/v Thẩm định giá: Lô máy móc tài sản, thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc hậu, hư 

hỏng, hết khấu hao, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh năm 2026 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số: 86/2025/QĐ-CTUBND ngày 21/10/2025 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng 

Ninh; 

Căn cứ Quyết định số: 694/QĐ-SYT ngày 29/5/2026 về việc phê duyệt thanh lý 

tài sản nhà nước của Sở Y tế Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số: 395/QĐ-TTKSBT ngày 27/5/2026 về việc phê duyệt thanh 

lý tài sản, thiết bị dưới 500 triệu năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh. 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức bán thanh lý theo đúng quy định của nhà 

nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các công ty có đủ 

năng lực thực hiện việc thẩm định giá lô máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc hậu, 

hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh năm 2026 (theo phụ lục đính kèm). 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các 

tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh địa chỉ email: 

Anhp0505@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có ký và đóng 

dấu chuyển phát về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát Bệnh 

tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 

15 giờ 00 phút ngày 9/6/2026. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cn Nguyễn Ngọc An. SĐT: 0913 355 645; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận:   
- Công ty thẩm định giá; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải) 

- TCHC (để đăng tải) 
- Lưu: VT, TCHC 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
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1 675 Máy soi CTC + Bộ máy tính, máy in 1 Bộ Scope 1112001 Wallach Mỹ 2012 2012      418.000.000 0 Hỏng SKSS

2 674 Máy tính xách tay (Mjve 2) 1 Cái A1466 C1MNPHXBG085 Apple

Trung

Quốc 2016 2016        24.100.000 0 Hỏng SKSS

3 488

Máy phun hóa chất 

(máy phun AUTO DMC) 1 Cái DMC725FV 143159 KEONONGCO

Hàn

 Quốc 2010 2017        10.500.000 0

Hỏng, không

 thể thay thế 

sửa chữa được KSTCT

4 493

Máy phun mù nóng (Máy phun mù nhiệt 

xách tay SUPERHAWK) 1 Cái 2065 14293 NYNA-FOR Mỹ 2017 2018        50.000.000 0

Hỏng, không 

thể thay thế 

sửa chữa được KSTCT

5 494 Máy phun Fontan Portastar 1 Cái 2103490 123406
FONTAN 

PORTASTAR Đức 2016 2016        39.650.000 0

Hỏng, không 

thể thay thế 

sửa chữa được KSTCT

6 666 Ghế nha khoa 1 Cái TS-6830 8597

DETES(GD) 

MEDICAL 

SUPPLIES CO

Trung

Quốc 2012 2012        61.152.000 0 Hỏng PKĐK

7 667 Ghế nha khoa 1 Cái TS-6830 8602

DETES(GD) 

MEDICAL 

SUPPLIES CO

Trung

Quốc 2012 2012        61.152.000 0 Hỏng PKĐK

8 677 Máy loãng xương 1 Bộ Sonost 2000 AA1VB1310018 Osteosys

Hàn

 Quốc 2013 2013      162.000.000 0 Hỏng PKĐK

9 681 Nồi hấp Autoclas 1 Cái SA-232X-F-A100 120903012-052

Sturdy 

Industrial 

Co;Ltd

Trung

Quốc 2012 2012        84.328.007 0 Hỏng PKĐK

10 676 Đèn tẩy trắng răng 1 Cái C-Bright 09012010101945 COXO

Trung

Quốc 2010 2010        22.500.000 0 Hỏng PKĐK

11 669 Máy lấy cao răng siêu âm 1 Cái UDS-K S1262653K

GUILIN 

WOODPECKER 

MEDICAL

Trung

Quốc 2012 2012        24.897.600 0 Hỏng PKĐK

12 1004 Máy xét nghiệm đông máu 1 Cái Thrombolyzer 170063 Behnk Elektronik Đức 2010 2011      520.000.000 0 Hỏng VSHH

13 977 Bộ lưu điện 15KVA 1 Cái 3C15KS 150821-41610006 Santak

Trung

Quốc 2015 2015      715.467.953 0 Hỏng VSHH

14 934 Máy tách chiết tự động 1 Cái QIAcube 47717 Qiagen Đức 2015 2015   1.080.000.000 0 Hỏng VSHH

15 950 Máy qPCR phân tích GMO và an toàn thực phẩm1 Cái

Rotor-Gene

 Q MDx R0316309 Qiagen Đức 2016 2017   1.302.000.000 0 Hỏng VSHH

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THANH LÝ NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số: 1136/TB-TTKSBT ngày 2/6/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)



16 932 Tủ lạnh âm sâu Arctiko 1 Cái ULUF 450 3917 1075581 Arctiko Đan Mạch 2017 2017      199.800.000 0 Hỏng VSHH

17 963 Tủ nuôi cấy vi sinh 2 chỗ ngồi ESCO 1 Cái AC2-5S1 2011-54951 Esco Singapore 2011 2011      107.366.777 0 Hỏng VSHH

18 947 Máy PCR 1 Cái C 1000 CC 4543 Biorad Đức 2008 2009      114.307.000 0 Hỏng VSHH

19 809 Cân kỹ thuật HTYT (Sartorius) 1 Cái CPA4202S 24801731 Sartorius Đức 2009 2010        16.742.828 0 Hỏng VSHH

20 828 Nồi hấp 50 lít 1 Cái HVE-50 30616088613 Hirayama Nhật 2016 2016      149.000.000 0 Hỏng VSHH

21 617 Máy đo ồn có phân tích giải tần số 1 Cái TYPE 6236 182039 ACO

Nhật

 Bản 2018 2018        52.000.000 0Máy hỏng không sửa chữa đượcBNN

22 604 Máy đo PH da 1 Cái HI99181 H0015454 Hana Romania 2016 2016        15.180.000 0Hỏng không sửa chữa đượcBNN

23 552 Máy vi tính để bàn 1 Cái Samsung LS19 D300 Samsung

Hàn

 Quốc 2015 2015        11.380.000 0Cũ hết khấu hao BNN

24 554 Máy vi tính xách tay ASUS K53 (K43) 1 Cái K53F 7733 ASUS

Trung

Quốc 2012 2012        13.772.000 0Cũ hết khấu hao BNN

25 556 Máy vi tính xách tay SONY VAIO 1 Cái VAIO FVF131E21W Sony

Trung

Quốc 2010 2010        24.850.000 0Cũ hết khấu hao BNN

26 551

Máy tính để bàn HP Compaq LE 171

 (D23 màn hình 17) 1 Cái HP 3CQ9472CBF HP Mỹ 2010 2010        10.347.750 0Máy hỏng không sửa chữa đượcBNN

27 813 Thiết bị bàn trộn tích hợp 1 Cái RMC-260 00642857 Datavideo

Đài

 Loan 2018 2018        65.000.000 0Máy hỏng không sửa chữa đượcTTGDSK

28 307 Máy tính xách tay 1 Cái Vostro 3490 24466957347 Dell

Trung

Quốc 2019 2020        13.320.000 0 Hỏng Hóa sinh

29 328 Máy phân tích nước Horiba 1 Cái U-10 006003 Horiba

Nhật

 Bản 2010 2010        73.033.390 0 Hỏng Hóa sinh

30 469 Máy tính xách tay (Mjve 2) 1 Cái A1466 CPWQF1GWG940 Apple

Trung

Quốc 2016 2016           24.100.000 0 Hỏng PCBTN

31 71 Máy tính xách tay 1 Cái Vaio 13137 SVT13137SVC Vaio

Nhật

 Bản 2013 2013           29.990.000 0 Hỏng TCHC

32 241 Đầu cắt dịch kính máy PT Phaco 1 Cái Whitestar #20691 TAC

Trung

 Quốc 2016 2016 148.000.000 0 Hỏng Da Liễu

33 276 Máy mài lắp kính 1 Cái JingGung SJT-2006A JingGung

Trung

 Quốc 2014 2016 37.000.000 0 Hỏng Da Liễu



34 252 Máy Copy dưỡng kính 1 Cái Huvitz 4FR00013J007 KOREA

Hàn

 Quốc 2014 2016 70.000.000 0 Hỏng Da Liễu

35 252 Máy định tâm kính 1 Cái Huvitz 4BK00013J0007 KOREA

Hàn

 Quốc 2014 2016 68.000.000 0 Hỏng Da Liễu

36 252 Máy mài lắp kính tự động 1 Cái Huvitz 4PE0013I0032 KOREA

Hàn

 Quốc 2014 2016 39.000.000 0 Hỏng Da Liễu

Tổng cộng 5.857.937.305    -              

Tổng cộng 36 danh mục tài sản với nguyên giá: 5.857.937.305 Đồng;  Hao mòn lũy kế: 5.857.937.305 Đồng; Giá trị còn lại là: 0 Đồng. Các tài sản đều 

trong tình trạng hỏng không có khả năng khắc phục
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